
CBCT TTV

1 Đặng Tường Vân 1056012060 x

2 Ngô Minh Tâm 0956010047 x

3 Trần Thị Kim Châu 0955012006 x

4 Nguyễn Thị Yến Ly 0956020031 x

5 Đặng Thị Mai 0956012077 x

6 Trần Bảo Ngọc 101C692059 x

7 Lê Đình Gieo 1055010017 x

8 Nguyễn Hữu Phước 1056012033 x

9 Lê Thị Kiều Oanh 1055012062 x

10 Nguyễn Thị Thu Lũy 1156010019 x

11 Trần Phước Trường 1156020035 x

12 Nguyễn Thị Ngọc Hải 1156020006 x

13 Nguyễn Hoàng Lê Vũ 111C690077 x

14 Phùng Thế Kiệt 1056020013 x

15 Nguyễn Thị Trang 101C692101 x Đợt 1

16 Trần Thị Mùi 101C692053 x Đợt 1

17 Nguyễn Thị Hồng Vy 1056012062 x Đợt 1

18 Nguyễn Phi Long 111C690028 x Đợt 1

19 Thân Thế Hoàng Phúc Minh 1055010040 x Đợt 1

20 Nguyễn Thị Thu Thảo 0956010051 x Đợt 1
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1 Đặng Tường Vân 1056012060 x

2 Ngô Minh Tâm 0956010047 x

3 Trần Thị Kim Châu 0955012006 x

4 Nguyễn Thị Yến Ly 0956020031 x

5 Đặng Thị Mai 0956012077 x

6 Trần Bảo Ngọc 101C692059 x

7 Lê Đình Gieo 1055010017 x
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9 Lê Thị Kiều Oanh 1055012062 x

10 Nguyễn Thị Thu Lũy 1156010019 x

11 Trần Phước Trường 1156020035 x

12 Nguyễn Thị Ngọc Hải 1156020006 x

13 Nguyễn Hoàng Lê Vũ 111C690077 x

14 Phùng Thế Kiệt 1056020013 x

15 Hoàng Trần Trâm Anh 1056022002 x Đợt 2

16 Trần Thị Kim Dung 1055012011 x Đợt 2

17 Thái Ngọc Cẩm 1055010003 x Đợt 2

18 Phan Thị Kiều Oanh 1155010063 x Đợt 2

19 Nguyễn Thị Khánh Tâm 1155010071 x Đợt 2

20 Nguyễn Trùng Dương 1055012012 x Đợt 2
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